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CHỦ TỊCH NƯỚC _______ 

 
Số: 2012/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________ 

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2011 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 
ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; 

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; 

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 194/TTr-CP ngày 10/10/2011, 
  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 64 công dân hiện đang cư trú tại 
Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 
tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 
CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Trương Tấn Sang 
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DANH SÁCH  
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC  

ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 2012/QĐ-CTN ngày 07 tháng 11 năm 2011  

của Chủ tịch nước) 
 

1. Mai Thị Ngọc Thúy, sinh ngày 12/01/1966 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Friedrich-Engels-STr. 29, 19061 Schwerin 

Giới tính: Nữ 

2. Châu Đức Huy Michael, sinh ngày 01/02/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Friedrich-Engels-STr. 29, 19061 Schwerin  

Giới tính: Nam 

3. Châu Mai Hân Lisa, sinh ngày 14/9/1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Friedrich-Engels-STr. 29, 19061 Schwerin 

Giới tính: Nữ 

4. Mai Thị Ngọc Bích, sinh ngày 22/10/1974 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Andrej-Sacharow-Str.46, 19061 Schwerin 

Giới tính: Nữ 

5. Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, sinh ngày 28/9/1989 tại Tiền Giang 
Hiện trú tại: Ardnstr. 44, 33615 Bielefeld 

Giới tính: Nữ 

6. Lưu Thúy Lệ, sinh ngày 26/10/1977 tại Tiền Giang 
Hiện trú tại: Elverdisser Str. 16a, 33729 Bielefeld 

Giới tính: Nữ 

7. Đinh Thị Lệ Duyên, sinh ngày 20/4/1985 tại Quảng Bình 
Hiện trú tại: Landsberger Allee 223, 13055 Berlin 

Giới tính: Nữ 

8. Nguyễn Thanh Bình, sinh ngày 18/11/1986 tại Hà Nam 
Hiện trú tại: Amperstr. 2, 93057 Regensburg 

Giới tính: Nam 

9. Nguyễn Ngọc Trinh, sinh ngày 17/9/1978 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Zwischenahner Str. 7, 28197 Bremen 

Giới tính: Nữ 

10. Doãn Ngọc Hà, sinh ngày 06/12/1983 tại Vĩnh Phúc 
Hiện trú tại: Strabe des 18. Oktober 33, 04103 Leipzig 

Giới tính: Nữ 

11. Nguyễn Thị Hồng Hà, sinh ngày 04/8/1985 tại Nam Định 
Hiện trú tại: Seilerstr. 11, 16761 Hennigsdorf 

Giới tính: Nữ 

12. Trần Thảo Minh, sinh ngày 28/3/1992 tại Thái Bình 
Hiện trú tại: Lebuser Str 12. 10243 Berlin 

Giới tính: Nữ 

13. Trần Quang Huy, sinh ngày 08/7/1993 tại Thái Bình 
Hiện trú tại: Lebuser Str 12. 10243 Berlin 

Giới tính: Nam 

14. Nguyễn Thị Hòa, sinh ngày 21/02/1973 tại Thái Nguyên 
Hiện trú tại: Karlstr. 98, 38106 Braunschweig 

Giới tính: Nữ 

15. Nguyễn Thành Trung, sinh ngày 17/10/1982 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Fontaneplatz 10a, 15711 Konigs Wusterhausen 

Giới tính: Nam 



106 CÔNG BÁO/Số 591 + 592/Ngày 19-11-2011

 

16. Nguyễn Tấn Đạt, sinh ngày 25/4/1966 tại Cà Mau 
Hiện trú tại: Philipp-Muller-Str. 8, 23966 Wismar 

Giới tính: Nam 

17. Trần Mộng Tuyền, sinh ngày 21/10/1974 tại Cà Mau 
Hiện trú tại: Philipp-Muller-Str. 8, 23966 Wismar 

Giới tính: Nữ 

18. Nguyễn Bảo Trân, sinh ngày 12/11/1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Philipp-Muller-Str. 8, 23966 Wismar 

Giới tính: Nữ 

19. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 25/10/1994 tại Phú Thọ 
Hiện trú tại: Richard-Kocher-Str. 12, 07356 Bad Lobenstein 

Giới tính: Nam 

20. Phạm Thị Ngọc Lan, sinh ngày 27/7/1960 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Osloer Str. 21, 13359 Berlin 

Giới tính: Nữ 

21. Nguyễn Thanh Du, sinh ngày 02/5/1950 tại Quảng Bình 
Hiện trú tại: Hesterlanden 7A 22175 Hamburg  

Giới tính: Nam 

22. Lê Thị Phượng, sinh ngày 15/8/1978 tại Nam Định 
Hiện trú tại: Obermarkt 04, 99974 Muhlhausen 

Giới tính: Nữ 

23. Nguyễn Thị Minh Thanh, sinh ngày 08/02/1970 tại Thái Bình 
Hiện trú tại: Schoperdresch 43, 22399 Hamburg 

Giới tính: Nữ 

24. Phạm Thị Tâm, sinh ngày 06/6/1990 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Tortener Str. 15, 06842 Dessau-Roblau, OT Dessau 

Giới tính: Nữ 

25. Đồng Thị Liên, sinh ngày 29/9/1983 tại Hưng Yên 
Hiện trú tại: Waldstrasse 27, 03110 Spemberg 

Giới tính: Nữ 

26. Lâm Thúy Vân, sinh ngày 16/8/1979 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: Klosterstrasse 12, 84183 Niederviehbach 

Giới tính: Nữ 

27. Phạm Thanh Hương, sinh ngày 08/10/1988 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Firmungstrasse 15, 56068 Koblenz 

Giới tính: Nữ 

28. Đào Thùy Linh, sinh ngày 14/6/1991 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Piflaser Weg 8a, 84034 Landhut 

Giới tính: Nữ 

29. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 05/12/1984 tại Hà Tĩnh 
Hiện trú tại: Hochschulstr. 46, 01069 Dresden 

Giới tính: Nữ 

30. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 28/5/1961 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Webereistr. 16, 33602 Bielfeld 

Giới tính: Nữ 

31. Lê Đỗ Quý, sinh ngày 09/6/1981 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Am Gotzberg 3, 97753 Wiesenfeld- Karlstadt 

Giới tính: Nữ 

32. Vũ Đức Hạnh, sinh ngày 02/4/1983 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Tauerntr. 01, 01279 Dresden 

Giới tính: Nam 



CÔNG BÁO/Số 591 + 592/Ngày 19-11-2011 107

 

33. Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 05/12/1984 tại Hà Tĩnh 
Hiện trú tại: Hochschulstr. 46, 01069 Dresden 

Giới tính: Nữ 

34. Vũ Thị Thúy Lâm, sinh ngày 16/8/1983 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Dieffenbachstr. 52, 10967 Berlin 

Giới tính: Nữ 

35. Nguyễn Thị Ngân, sinh ngày 08/6/1986 tại Hưng Yên 
Hiện trú tại: Konigstr. 118, 23552 Lubeck 

Giới tính: Nữ 

36. Nguyễn Hồng Nga, sinh ngày 07/7/1985 tại Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hiện trú tại: Emilie - Horten-Platz Str. 2 47906 Kempen 

Giới tính: Nữ 

37. Nguyễn Phương Mai Anh, sinh ngày 10/9/1976 tại Bắc Giang 
Hiện trú tại: Alber-Schweitzer-Str. 8, 21423 Winsen 

Giới tính: Nữ 

38. Lê Đức Thành, sinh ngày 30/8/1990 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Bahnhof Str 16. 14823 Niemegk 

Giới tính: Nam 

39. Nguyễn Thị Lan Vân, sinh ngày 29/10/1976 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: 49324 Melle, Westerheide 16 

Giới tính: Nữ 

40. Hoàng Văn Thuận, sinh ngày 09/3/1983 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Petersburger Str. 27, 10249 Berlin 

Giới tính: Nam 

41. Vương Thị Thanh Liêm, sinh ngày 07/02/1988 tại Hà Tĩnh 
Hiện trú tại: Butzower Str. 7, 18109 Rostock 

Giới tính: Nữ 

42. Vương Khả Hoàng Long, sinh ngày 16/11/1996 tại Hà Tĩnh 
Hiện trú tại: Butzower Str. 7, 18109 Rostock 

Giới tính: Nam 

43. Trần Thị Huệ, sinh ngày 27/6/1962 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: Hauptstr. 78, 32694 Dorentrup 

Giới tính: Nữ 

44. Lê Minh Đức, sinh ngày 20/10/1989 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Im Koksbruch 10, 27333 Bucken 

Giới tính: Nam 

45. Nguyễn Thu Trang, sinh ngày 16/9/1997 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Pappelweg 1e, 30938 Burgwedel 

Giới tính: Nữ 

46. Nguyễn Hoàng Vinh, sinh ngày 14/7/1992 tại Bình Định 
Hiện trú tại: Gronauer Str. 67, 48599 Gronau-Epe 

Giới tính: Nam 

47. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 10/6/1966 tại Thanh Hóa 
Hiện trú tại: Schlachte 15, 26441 Jever 

Giới tính: Nữ 

48. Ngô Tuấn Dương, sinh ngày 06/4/1991 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Pestalozziplatz 10, 01127 Dresden 

Giới tính: Nam 
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49. Đặng Thị Thu Hương, sinh ngày 31/12/1984 tại TP Hồ Chí 
Minh 
Hiện trú tại: Nurtinger Str. 27, 72649 Wolfschlugen 

Giới tính: Nữ 

50. Vũ Diệu Tú, sinh ngày 29/10/1990 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Emrichruhstr. 52, 55120 Mainz 

Giới tính: Nữ 

51. Phạm Duy Tuấn, sinh ngày 10/8/1967 tại Campuchia 
Hiện trú tại: Wehrstr. 20, 01968 Senftenberg 

Giới tính: Nam 

52. Hoàng La Giang, sinh ngày 07/12/1977 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Eisenzahnstr. 64, 10709 Berlin 

Giới tính: Nam 

53. Lê Thị Phương, sinh ngày 25/5/1986 tại Bắc Ninh 
Hiện trú tại: Kornbergstr. 42, 98528 Suhl 

Giới tính: Nữ 

54. Trương Quốc Tuấn, sinh ngày 16/6/1970 tại Ninh Bình 
Hiện trú tại: Baden-Badener Str. 13, 69126 Heidelberg 

Giới tính: Nam 

55. Phạm Nguyễn Trung Hiếu, sinh ngày 20/9/1988 tại Sơn La 
Hiện trú tại: Rabenweg 2, 85356 Freising 

Giới tính: Nam 

56. Nguyễn Trung Hiếu, sinh ngày 17/10/1999 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Zum Schaferteich 6, 18147 Rostock 

Giới tính: Nam 

57. Nguyễn Thị Hương Liên, sinh ngày 03/4/1993 tại Thái Nguyên 
Hiện trú tại: Schonflieber Str. 9, 10439 Berlin 

Giới tính: Nữ 

58. Nguyễn Đặng Cẩm Duy, sinh ngày 26/9/1983 tại Khánh Hòa 
Hiện trú tại: Alte Dieburger Str. 7B, 64380 Robdorf 

Giới tính: Nữ 

59. Phạm Văn Bắc, sinh ngày 19/5/1958 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Bienertstr. 26, 01187 Dresden 

Giới tính: Nam 

60. Thái Mỹ Nga, sinh ngày 27/11/1978 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Theodor-Heuss-Str. 72, 76726 Germersheim 

Giới tính: Nữ 

61. Vương Thu Hà, sinh ngày 06/3/1982 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Muhlenstr. 12, 32756 Detmold 

Giới tính: Nữ 

62. Trần Thị Huyền, sinh ngày 10/5/1953 tại Nghệ An 
Hiện trú tại: Dr-Georg-Sauerwein-Str. 4, 31028 Gronau 

Giới tính: Nữ 

63. Vũ Thế Ân, sinh ngày 21/9/1970 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Otto-Braun-Str. 88, 10249 Berlin 

Giới tính: Nam 

64. Bùi Đình Chào, sinh ngày 30/3/1978 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Barsbutteler Strasse 30, 22043 Hamburg 

Giới tính: Nam 

 


